
Bên bán hàng: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Mã số thuế: 0309391503

Địa chỉ: 12/14/18 Đường 49, Khu phố 69, Phường Hiệp Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại diện: Nguyễn Bảo Thạch                      Chức vụ: Phó Giám đốc

Bên mua hàng: CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH VINH

Mã số thuế: 0304741634-013

Địa chỉ: Đại lộ V.I.Lenin, Khối Yên Sơn, Phường Vinh Phú, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

Đại diện:

STT Số hóa đơn Ký hiệu Ngày hóa đơn Tên khách hàng
Thành tiền

 trước thuế
Tiền thuế GTGT Tổng thanh toán

1 00001657 1C25TNN 06/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH VINH
15,240,480 1,219,238 16,459,718

2 00003297 1C25TNN 13/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH VINH
38,101,200 3,048,096 41,149,296

3 00000136 1C25TNF 23/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH VINH
-773,557 -61,884 -835,441

4 00007871 1C25TNN 06/02/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH VINH
8,809,707 704,777 9,514,484

5 00012608 1C25TNN 24/02/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH VINH
4,602,480 368,198 4,970,678

6 00014334 1C25TNN 03/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH VINH
3,453,370 276,270 3,729,640

7 00017266 1C25TNN 17/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH VINH
5,046,700 403,736 5,450,436

8 00000700 1C25TNF 27/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH VINH
-218,263 -17,461 -235,724

9 00018915 1C25TNN 24/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH VINH
3,737,430 298,994 4,036,424

10 00022241 1C25TNN 09/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH VINH
5,046,700 403,736 5,450,436

11 00025183 1C25TNN 21/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH VINH
12,578,250 1,006,260 13,584,510

12 00000905 1C25TNF 29/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH VINH
-218,263 -17,461 -235,724

13 00029819 1C25TNN 12/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH VINH
4,048,700 323,896 4,372,596

14 00001081 1C25TNF 29/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH VINH
-333,174 -26,654 -359,828

15 00001083 1C25TNF 29/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH VINH
-325,468 -26,038 -351,506

16 00034370 1C25TNN 02/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH VINH
5,138,505 411,080 5,549,585

17 00035960 1C25TNN 09/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH VINH
3,968,620 317,490 4,286,110

18 00037066 1C25TNN 16/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH VINH
3,411,820 272,946 3,684,766

19 00038829 1C25TNN 23/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH VINH
4,563,950 365,116 4,929,066

20 00001194 1C25TNF 30/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH VINH
-452,240 -36,179 -488,419

21 00040810 1C25TNN 01/07/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH VINH
3,411,820 272,946 3,684,766

22 00042511 1C25TNN 07/07/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH VINH
5,873,230 469,858 6,343,088

23 00042657 1C25TNN 09/07/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH VINH
9,525,300 762,024 10,287,324

24 00045703 1C25TNN 21/07/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH VINH
2,737,920 219,034 2,956,954

25 00047550 1C25TNN 29/07/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH VINH
21,703,150 1,736,252 23,439,402

26 00050677 1C25TNN 08/08/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH VINH
17,259,300 1,380,744 18,640,044

27 00052487 1C25TNN 19/08/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH VINH
7,025,350 562,028 7,587,378

28 00054366 1C25TNN 26/08/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH VINH
9,047,820 723,826 9,771,646

BẢNG KÊ HÓA ĐƠN NĂM 2025

CÔNG TY TNHH MTV TM & DV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

NGỌC THƠM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 03 năm 2026

Số: 142025/BKHD/NT-LOTTE

                     Chức vụ: 



STT Số hóa đơn Ký hiệu Ngày hóa đơn Tên khách hàng
Thành tiền

 trước thuế
Tiền thuế GTGT Tổng thanh toán

29 00001441 1C25TNF 29/08/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH VINH
-218,263 -17,461 -235,724

30 00001442 1C25TNF 29/08/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH VINH
-333,174 -26,654 -359,828

31 00057889 1C25TNN 09/09/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH VINH
8,529,550 682,364 9,211,914

32 00059415 1C25TNN 12/09/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH VINH
8,529,550 682,364 9,211,914

33 00059787 1C25TNN 17/09/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH VINH
5,552,900 444,232 5,997,132

34 00001605 1C25TNF 30/09/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH VINH
-341,182 -27,294 -368,476

35 00065394 1C25TNN 03/10/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH VINH
6,036,850 482,948 6,519,798

36 00065713 1C25TNN 08/10/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH VINH
6,132,350 490,588 6,622,938

37 00067237 1C25TNN 15/10/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH VINH
3,887,030 310,962 4,197,992

38 00068997 1C25TNN 17/10/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH VINH
7,590,450 607,236 8,197,686

39 00073160 1C25TNN 05/11/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH VINH
3,036,180 242,894 3,279,074

40 00074903 1C25TNN 10/11/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH VINH
3,409,230 272,738 3,681,968

41 00077040 1C25TNN 19/11/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH VINH
3,855,730 308,458 4,164,188

42 00001914 1C25TNF 27/11/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH VINH
-222,116 -17,769 -239,885

43 00001917 1C25TNF 27/11/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH VINH
-230,124 -18,410 -248,534

44 00079426 1C25TNN 28/11/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH VINH
5,060,300 404,824 5,465,124

45 00082252 1C25TNN 08/12/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH VINH
4,862,375 388,990 5,251,365

46 00084111 1C25TNN 15/12/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH VINH
2,937,830 235,026 3,172,856

47 00088162 1C25TNN 26/12/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH VINH
8,464,575 677,166 9,141,741

48 00002165 1C25TNF 27/12/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH VINH
-777,406 -62,192 -839,598

49 00002166 1C25TNF 27/12/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH VINH
-777,406 -62,192 -839,598

266,996,066 21,359,686 288,355,752

5,339,921 427,194 5,767,115

ĐẠI DIỆN MUA HÀNG          ĐẠI DIỆN BÁN HÀNG

(Ký điện tử/ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) (Ký điện tử/ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Tổng cộng

Tổng chiết khấu (tỷ lệ 2%)

Bảng kê được lập thành 02 bản, có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản 
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